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	BỘ TƯ PHÁP

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

                                                                                                                                                                                                                                

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Hà Nội, ngày 15 tháng 02  năm 2023


BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU
Dự thảo Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, THAHC
(Thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) được giao chủ trì, giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp soạn thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự (thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019), Tổng cục THADS đã tiến hành xây dựng Dự thảo Thông tư nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và có Công văn số 3770/TCTHADS-TKDLCT ngày 07/11/2022 gửi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, các đơn vị thuộc Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cổng thông tin của Chính phủ, của Bộ Tư pháp và đăng tải trên Cổng thông tin của Tổng cục THADS. Tính đến ngày 30/01/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự đã nhận được ý kiến góp ý của 76 cơ quan, đơn vị gửi ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi (gồm: 63/63 Cục THADS; 06 đơn vị thuộc Bộ; 07 đơn vị thuộc Tổng cục THADS).
Sau đây là bản tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất xây dựng dự thảo Thông tư của các cơ quan, đơn vị: 

	TT
	Cơ quan/

Đơn vị góp ý
	Ý kiến đóng góp
	Ý kiến tiếp thu
	Giải trình

	1. 
	

	GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ


	
	


	2. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Tại khoản 4 Điều 2 của Dự thảo Thông tư quy định: “Việc thi hành án dân sự có điều kiện tổ chức thi hành: việc có điều kiện thi hành án, đã hết thời hạn tự nguyện thì hành án, không trong thời gian hoãn, tạm đình chỉ thỉ hành án, không trong thời hạn tạm ngừng để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc bị ngừng thi hành án do nguyên nhân khách quan theo quy định của pháp luật”. Theo quy 
định này thì việc có điều kiện không có tiêu chí “Trường hợp khác” nhưng trong biểu mẫu 01 đến 04/TK-THA lại có cột “Trường hợp khác” là chưa thống nhất với quy định tại dự thảo thông tư.
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa đưa phần giải thích từ ngữ ra khỏi Điều 2 nội dung của dự thảo Thông tư và đưa giải thích từ ngữ vào phần giải thích của từng Biểu mẫu để dễ thực hiện.

	3. 
	
Bà Rịa - Vũng Tàu
	Kiến nghị cần làm rõ thuật ngữ “nguyên nhân khách quan theo quy định của pháp luật” tại khoản 4 Điều 2 dự thảo Thông tư gồm những tiêu chí, trường hợp nào.
	Không tiếp thu
	Không thể quy định hết mọi trường hợp,
 nên quy định như dự thảo để cơ quan THADS dễ áp dụng khi các quy định của pháp luật chung hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định.

	4. 
	Bắc Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Hưng Yên
	Tăng thêm thời hạn gửi, nhận báo cáo thống kê được quy đinh tại điểm a, b, c, khoản 3, Điều 11 của Thông tư để đảm bảo việc thống kê được chính xác, đầy đủ.


	Không tiếp thu

	Vì thực tế thời hạn quy định trong Thông tư là phù hợp, bởi vì theo yêu cầu của Tổng cục, của Lãnh đạo Bộ thường xuyên yêu cầu số liệu thống kê sớm, mặt khác, Tổng cục THADS đang đánh giá, đề xuất sửa đổi phần mềm thụ lý sau khi Thông tư có hiệu lực. Do đó, sẽ giảm tải, giảm áp lực cho công chức thực hiện báo cáo thống kê tại các kỳ báo cáo.

	5. 
	Bình Định
	Tại khoản 5 Điều 2 Dự thảo về việc chưa có điều kiện tổ chức thi hành: bổ sung thêm nội dung ... “Tài sản để thi hành án đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về tiền bồi thường khi giải phóng mặt bằng” vào sau cụm từ “ ... cho nghĩa vụ khác”.
	Tiếp thu

	Đã đưa vào giải thích từ ngữ tại biểu mẫu thống kê.


	6. 
	Cần Thơ
	




Tại khoản 5, Điều 2 giải thích về việc chưa có điều kiện tổ chức thi hành: “…tạm ngừng thi hành án để giải quyết khiếu nại tố cáo và không bị ngừng thi hành án bởi các nguyên nhân khách quan theo quy định của pháp luật…” đề xuất bỏ chữ “không”. Bên cạnh đó, xác định việc chưa có điều kiện tổ chức thi hành bao gồm việc đang trong thời gian tự nguyện thi hành án là chưa phù hợp. Vì khi việc đang trong thời gian tự nguyện thi hành án, Cơ quan thi hành án chưa có cơ sở để xác minh và xác định việc chưa có điều kiện thi hành án. Chưa kể trong thời gian này, người phải thi hành án và người được thi hành án có quyền thỏa thuận với nhau để thực hiện nộp tiền, tài sản hoặc các nghĩa vụ của mình theo quyết định thi hành án.
	Tiếp thu 

	Tiếp thu, đối với loại việc này đưa vào cột riêng để cơ quan THADS tiến hành ngay các biện pháp THA, đồng thời tránh làm gia tăng số chưa có điều kiện
.

	7. 
	Cần Thơ

	Khoản 5 Điều 2, khi xác định việc chưa có điều kiện tổ chức thi hành án, cần bổ sung các trường hợp sau: việc không tìm được tài sản là động sản như: ô tô, xe mô tô… mà theo án tuyên những tài sản này được đảm bảo cho nghĩa vụ thi hành án, vì khi không tìm được tài sản thì không thể thực hiện việc kê biên, phát mãi; việc xử lý vật chứng, tài sản nhưng cơ quan Công an không tìm thấy hoặc làm mất và không có vật chứng, tài sản để chuyển giao cho cơ quan Thi hành án dân sự; Việc có nội dung đóng, chốt sổ bảo hiểm các loại cho người lao động nhưng doanh nghiệp, tổ chức không còn kinh doanh, hoạt động, không còn bất cứ tài sản nào để thực hiện nghĩa vụ của mình. 
	Không tiếp thu

	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì CHV có trách nhiệm phải xác minh, làm rõ nguyên nhân mất, thất lạc, hư hỏng để xử lý. Bên cạnh đó chốt sổ bảo hiểm là thực hiện hành vi, có liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau, nên các cơ quan có liên quan phải tiến hành để bảo đảm quyền lợi người lao động.

	8. 
	Cần Thơ, Hồ Chí Minh

	Tại khoản 11, Điều 2: “… có quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án nhân dân…” cần bổ sung “có quyết định miễn”.
	Tiếp thu
	Đã đưa vào chỉnh sửa tại phần giải thích Biểu mẫu.

	9. 
	Cần Thơ

	Tại khoản 14, Điều 2: “khoản thu cho ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng” đề xuất bỏ và thay thế bằng “khoản phải thu cho các tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật”.
	Tiếp thu

	Đã đưa vào chỉnh sửa tại phần giải thích Biểu mẫu.

	10. 
	Cần Thơ
	Đề xuất Thông tư cần quy định về dạng việc chưa có điều kiện thi hành án nhưng đã chuyển sổ theo dõi riêng thì sẽ không thống kê, báo cáo. 
	Không tiếp thu
	Không tính kết quả, nhưng vẫn phải thống kê để bảo đảm sự thống nhất về số liệu và nguyên tắc thống kê.

	11. 
	Hà Nội
	Tại khoản 1 Điều 4: Cơ quan thực hiện biểu mẫu thống kê” Đề nghị bổ sung: Cơ quan, người thực hiện biểu mẫu thống kê vì mục h và i là người thực hiện biểu mẫu thống kê chứ không phải cơ quan thực hiện biểu mẫu thống kê.
	Tiếp thu
	Tiếp thu, chỉnh lý thành “người thực hiện biểu mẫu thống kê”

	12. 
	Điện Biên
	Tại Khoản 15 Điều 2 dự thảo Thông tư, đề nghị sửa cụm từ “Thu cho tổ chức, cá nhân khác” thành “Thu cho cá nhân, tổ chức khác ".
	Tiếp thu
	Đã đưa vào chỉnh sửa tại phần giải thích Biểu mẫu

	13. 
	Điện Biên, Nam Định, Thái Nguyên

	Dự thảo Thông tư chưa có tiêu chí “Cục THADS rút lên thi hành", đề nghị thêm tiêu chí này vào nội dung Thông tư, đồng thời thêm một cột Cục rút lên để tổ chức thi hành vào biểu 1, 2 biểu mẫu thống kê.
	Không tiếp thu 
	Đối với nội dung này, Thông tư 08/2016/TT-BTP đã có đưa chỉ tiêu này vào theo dõi, tuy nhiên qua quá trình thực hiện, rất nhiều Cục THADS có ý kiến không nên đưa vào thống kê vì Cục rút hồ sơ từ Chi cục lên Cục để thi hành nằm trong thẩm quyền của Cục THADS, đây là tác nghiệp THA, do đó không nên đưa chỉ tiêu này vào thống kê. Mặt khác, khi rút hồ sơ lên đối với Hồ sơ thi hành 1 phần thì tính kết quả cho Chi cục, Cục gặp nhiều khó khăn. Do đó, Thông tư 06/2019/TT-BTP đã không đưa chỉ tiêu này vào biểu mẫu thống kê.

	14. 
	Điện Biên

	Tại Khoản 8, Điều 2 dự thảo Thông tư đề nghị bổ sung từ “quyền tài sản” thành “Tiền thi hành án dân sự: tiền mặt (VNĐ), ngoại tệ, chứng chỉ có giá; kim khí quý, đá quý, quyền tài sản và các tài sản khác được quy đổi ra tiền VNĐ theo quy định của pháp luật” cho đảm bao đầy đủ.
	Tiếp thu
	Tiếp thu và đã chỉnh lý trong phần hướng dẫn biểu mẫu thống kê.

	15. 
	Gia Lai

	Tại Mục 10 Điều 2 của dự thảo Thông tư giải thích về: “Tiền chưa có điều kiện thi hành”, đề nghị thay cụm từ “tài sản thuộc diện cấm kê biên” bằng cụm từ “tài sản thuộc diện không được kê biên” để phù hợp với quy định tại Điều 87 Luật THADS.
	Tiếp thu
	Tiếp thu và đã chỉnh lý trong phần hướng dẫn biểu mẫu thống kê

	16. 
	Hà Giang

	Tại khoản 7, 11 Dự thảo Thông tư đề nghị bổ sung “điểm a khoản 5 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 1 Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/03/2020”.
	Tiếp thu
	Tiếp thu và đã chỉnh lý trong phần hướng dẫn biểu mẫu thống kê.

	17. 
	Hà Nam, Lai Châu, Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang

	
Phần căn cứ:                                                                       
     - Đề nghị gộp và bổ sung: Căn cứ Luật THADS ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật THADS ngày 25/11/2004 và ngày 11/01/2022; Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS.
- Đề nghị bổ sung: “Căn cứ Luật số 64/2014/QH12 ngày 25/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật THADS”;
- Ngày 29/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP nêu trên, do vậy đề nghị sửa đổi căn cứ Nghị định mới ban hành. 
	Tiếp thu
	Tiếp thu và đã chỉnh lý trong dự thảo Thông tư.

	18. 
	Hà Nam
	Điều 12 Chương II: Cần bổ sung thêm: Khi chỉnh sửa báo cáo phải gửi về nơi có thẩm quyền nhận Báo cáo thống kê theo Quy định tại Điều 5 của Thông tư.
	Tiếp thu
	Tiếp thu và đã chỉnh lý trong dự thảo Thông tư

	19. 
	Hồ Chí Minh
	Khoản 4 Điều 2 đề nghị sửa thành “Việc thi hành án dân sự có điều kiện tổ chức thi hành: Việc có điều kiện thi hành án, đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án, không trong thời gian hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, không trong thời hạn tạm ngừng để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc không bị ngừng thi hành án do nguyên nhân khách quan theo quy định của pháp luật”.
	Tiếp thu 
	Đã bỏ khái niệm này trong dự thảo.

	20. 
	Hồ Chí Minh
	


Khoản 14 Điều 2 quy định “Thu cho tổ chức tín dụng: Khoản thu cho ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng”, đề nghị quy định rõ đối với trường hợp việc thi hành án thuộc loại án kinh tế, tham nhũng có thu cho tổ chức tín dụng, vì hiện nay việc phân loại chưa thống nhất sẽ dẫn đến thống kê không đầy đủ tại Biểu mẫu số 15/TK-THA.D51
	Tiếp thu 
	Để đảm bảo thống nhất với Thông tư liên tịch số 12
/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC.

	21. 
	Hồ Chí Minh
	Khoản 1 Điều 10 quy định “Báo cáo thống kê thi hành án dân sự được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử”, đề nghị bổ sung “và tập tin bảng tính Excel”, vì thực tế công tác tổng họp số liệu báo cáo thống kê hiện nay chủ yếu thực hiện việc nhận tập tin qua thư điện tử và tổng hợp trên nền bảng tính Excel nhưng chưa có một quy định cụ thể hợp thức hóa hình thức này
	Không tiếp thu

	Đề nghị giữ nguyên, vì excel là bản điện tử, ngoài excel có thể có nhiều loại khác.

	22. 
	Hồ Chí Minh
	Xác định việc, tiền thuộc trường hợp khác chưa thống nhất giữa nội dung dự thảo Thông tư và biểu mẫu thống kê, cụ thể: số việc, tiền trường hợp khác trên các biểu mẫu thống kê và biểu phân tích một số chỉ tiêu việc, tiền thi hành án dân sự gồm “tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo và đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền”, được xếp vào loại có điều kiện thi hành nhưng tại khoản 5 Điều 2 của dự thảo Thông tư lại xác định việc “tạm ngừng thi hành án để giải quyết khiếu nại tố cáo” là việc chưa có điều kiện thi hành. Vì vậy đề nghị sửa các biểu thống kê, biểu phân tích tiêu chí việc, tiền thi hành án thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư và nội dung giải thích biểu mẫu.
	Tiếp thu

	Đã chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư


	23. 
	Ninh Bình
	
Tại đoạn 2 khoản 1 Điều 9 quy định: “.....số chưa có điều kiện thi hành án đã chuyển sổ theo dõi riêng, kết thúc kỳ báo cáo, Chi cục THADS, Cục THADS lập danh sách gửi Tổng cục THADS để theo dõi quản lý”. Để thống nhất về thông tin, nội dung cần lập trong danh sách, đề nghị thiết kế biểu mẫu danh sách việc, tiền chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng

	Không tiếp thu
	Cấu trúc danh sách tùy thuộc vào từng gian đoạn khác nhau, theo yêu cầu quản lý sẽ có hướng dẫn cụ thể. Do đó đề nghị giữ nguyên không đưa vào thông tư sẽ gây khó khăn cho quá trình thực hiện. Thực tế, vấn đề này đã được thực hiện tốt trong thời gian qua.

	24. 
	Phú Thọ
	Bổ sung nội dung quy định tại Điều 11 về trình tự gửi, nhận, ngày gửi và thời hạn gửi báo cáo thống kê như sau: Đối với các đơn vị đã có đầy đủ dữ liệu trên Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự, Chấp hành viên chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ dữ liệu, thông tin hồ sơ thi hành án phát sinh được phân công tổ chức thi hành theo định kỳ vào phần mềm, Chi cục THADS, Cục THADS, Tổng cục THADS sẽ in trực tiếp từ phần mềm. Chi cục trưởng, Cục trưởng chỉ đạo in bản lưu tại đơn vị vào ngày khóa sổ và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của số liệu trong các báo cáo được in từ phần mềm.
	Không tiếp thu

	Đã có quy định cụ thể đối với nội dung này

	25. 
	Thái Bình
	Khoản 11 Điều 2 Dự thảo Thông tư đã ghi: “số tiền đã kết thúc việc thi hành án” đề nghị sửa thành “số tiền đã đình chỉ việc thi hành án” vì số tiền đã kết thúc việc thi hành án bao gồm các trường hợp: Đình chỉ, đã tổ chức thi hành xong

	Tiếp thu
	Đã đưa Điều 3 giải thích từ ngữ ra khỏi nội dung Thông tư và đưa trực tiếp vào giải thích từng biểu mẫu thống kê


	26. 
	Tuyên Quang
	Đề nghị bổ sung quy định tiêu chí phân loại phần tiền chưa có điều kiện thi hành đối với các vụ việc ra quyết định khấu trừ thu nhập hàng tháng theo hướng: chỉ thống kê vào mục có điều kiện đối với số tiền khấu trừ thu nhập hàng tháng, còn đối với phần tiền còn lại thống kê vào mục chưa có điều kiện thi hành án, như vậy mới phản ánh được chính xác số liệu thi hành (Ví dụ: Người phải thi hành án phải thi hành 100.000.000 đồng do không có tài sản, chỉ có thu nhập từ tiền lương và Cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định khấu trừ thu nhập số tiền 2.000.000 đồng/1 tháng thì hàng tháng chỉ thống kê số tiền có điều kiện là 2.000.000 đồng, số tiền còn lại thì phân loại sang chưa có điều kiện thi hành án). 
	Không tiếp thu
	Đề nghị giữ nguyên, vì đã có hướng dẫn thống kê đối với việc thi hành án định kỳ

	27. 
	Tuyên Quang
	Tại khoản 5, khoản 10 Điều 2: Giải thích từ ngữ về việc chưa có điều kiện tổ chức thi hành; tiền chưa có điều kiện thi hành không có sự đồng nhất dẫn đến khó khăn trong việc thống kê, cùng một vụ việc, phần việc được xác định chưa có điều kiện thi hành, phần tiền có điều kiện thi hành và ngược lại: (VD: - việc đang trong thời gian tự nguyện thi hành án được xác định là việc chưa có điều kiện thi hành nhưng không được xác định trong tiền chưa có điều kiện thi hành; - có tài sản, nhưng tài sản thuộc diện cấm kê biên hoặc giá trị tài sản có giá trị quá nhỏ, không đủ chi phí cưỡng chế, tài sản chỉ có giá trị tinh thần; có thu nhập, nhưng thu nhập chỉ đủ đảm bảo mức sống tối thiểu của người phải thi hành án và những người phụ thuộc vào người phải thi hành án được xác định là tiền chưa có điều kiện thi hành nhưng không được xác định là việc chưa có điều kiện thi hành …). Đề nghị quy định thống nhất giữa việc và tiền, một việc đã xác định chưa có điều kiện thi hành thì tiền cũng chưa có điều kiện thi hành để việc thống kê dễ dàng và thuận lợi. 
	Không tiếp thu
	Đề nghị giữ nguyên vì 1 việc có nhiều khoản thi hành

	28. 
	Yên Bái
	Về tên Thông tư nên bỏ cụm từ “theo dõi thi hành án hành chính” vì thi hành án hành chính đã bao hàm cả nội dung “theo dõi thi hành án hành chính”
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư

	29. 
	Yên Bái
	Tại khoản 9 Điều 2: Tiền có điều kiện: trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản.
 Đề nghị bổ sung như sau: để thi hành nghĩa vụ về tiền hoặc tài sản.
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư

	30. 
	
	
	
	

	31. 
	Cục Bồi thường Nhà nước
	Cân nhắc bổ sung vào phần căn cứ pháp lý của dự thảo Thông tư pháp luật chuyên ngành là Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, vì Dự thảo Thông tư có quy định chế độ báo cáo thống kê về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong THADS
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo Thông tư

	32. 
	Cục Bồi thường Nhà nước
	Về trình tự thực hiện chế độ báo cáo thống kê: Dự thảo Thông tư có quy định chế độ báo cáo thống kê về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong THADS, tuy  nhiên tại Chương 2 chỉ quy định trình tự thực hiện chế độ báo cáo, thống kê THADS, THAHC, chưa quy định trình tự thực hiện chế độ báo cáo, thống kê thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong THADS, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định này
	Không tiếp thu
	Đề nghị giữ nguyên, vì BTNN trong THADS là 1 chỉ tiêu thống kê về THADS.

	33. 
	
	
	
	

	34. 
	
	GÓP Ý ĐỐI VỚI HỆ THỐNG BIỂU MẪU
	
	

	35. 
	Cục Bồi thường Nhà nước
	Để đảm bảo thống nhất việc thu thập thông tin, số liệu về tình hình yêu cầu bồi thường...theo quy định tại Điều 73 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, đề nghị bổ sung vào Biểu mẫu số 11 của Dự thảo Thông tư những nội dung đã quy định tại Biểu mẫu số 03, 04 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước hoặc chỉ dẫn áp dụng Biểu số 03, 04 Thông tư số 08/2019/TT-BTP đối với nội dung báo cáo thống kê nêu tại Biểu 11 Dự thảo TT
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong biểu mẫu, giải thích biểu mẫu Bồi thường nhà nước

	36. 
	Hưng Yên
	Bổ sung chỉ tiêu “Trong thời gian tự nguyện thi hành án” tại dòng 2 mục 2.1, 2.2 của biểu PT01 và PT02.  Gộp chỉ tiêu tại cột 13 và cột 18 của biểu số 01/TK-THA, 02/TK-THA làm một cột vì trong giải thích biểu mẫu 01, 02 thể hiện cụ thể Trường hợp khác là số việc đang trong thời gian tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo và số việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền
	Không tiếp thu
	Đề nghị giữ nguyên

	37. 
	Ninh Bình
	Tại mục 2 biểu mẫu phân tích một số chỉ tiêu việc, tiền quy định: “2. Trường hợp khác gồm: 2.1 Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại và 2.2 Đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền” và tại biểu 01, 02/TK-THA cột thứ (13) ghi trường hợp khác và cột thứ (18) ghi tạm dừng THA để giải quyết khiếu nại, tố cáo ở mục có điều kiện và chưa có điều kiện như vậy rất khó tổng hợp. Đề nghị sửa cột thứ (13) từ “trường hợp khác” thành “Đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền”.
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa.

	38. 
	Lai Châu
	Biểu phụ lục theo dõi số chuyển theo dõi riêng: đề nghị bổ sung thêm hàng “Tổng số” để thuận tiện cho quá trình theo dõi, tổng hợp
	Không tiếp thu
	Giữ nguyên vì chỉ có 1 chỉ tiêu



	
	Vĩnh Long
	Phụ lục chuyển sổ theo dõi riêng, chưa được quy định trách nhiệm thực hiện biểu mẫu (theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư phần phụ lục chỉ quy định trách nhiệm thực hiện từ mẫu 01 đến mẫu 15). Góp ý nên đặt tên cho Biểu mẫu và chữ ký khi ban hành Biểu mẫu.
	Tiếp thu
	Và đưa phụ lục chưa điều kiện vào danh mục biểu mẫu

	
	Thanh Hóa
	Trong các biểu của Dự thảo Thông tư có biểu mẫu “PL Chưa điều kiện”. Tuy nhiên trong danh mục biểu mẫu không có quy định về biểu mẫu này. Đề nghị thêm biểu mẫu “PL Chưa điều kiện” vào danh mục.
	Tiếp thu
	Và đưa phụ lục chưa điều kiện vào danh mục biểu mẫu.

	
	Ninh Bình
	Tại Phụ lục danh mục biểu mẫu đề nghị sửa đổi, bổ sung cột số 5 dòng 8  “kỳ 6 tháng, kỳ 10 tháng, 12 tháng” thành “12 kỳ (từ Kỳ 1 tới Kỳ 12 tháng)”. 
	Không tiếp thu
	Đề nghị giữ nguyên vì chia theo đối tượng thực hiện.

	39. 
	Hồ Chí Minh
	Tại Phụ lục Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê..., đề nghị sửa Biểu mẫu số 06/TK-THA, 07/TK-THA, 08/TK-THA, 09/TK-THA có so kỳ báo cáo là 12 kỳ (từ Kỳ 1 tháng tới Kỳ 12 tháng) để phù hợp với quy định tại Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS ngày 31/5/2022 quy định chế độ báo cáo trong Hệ thống THADS, Phụ lục I, Mục II (tiểu mục 1.3, 1.4 và tiểu mục 4.).
	Không tiếp thu
	Đề nghị giữ nguyên vì chia theo đối tượng thực hiện.

	40. 
	Hồ Chí Minh
	Biểu phân tích một số chỉ tiêu việc thi hành án dân sự, phân tích một số chỉ tiêu tiền thi hành án dân sự: Đề nghị sửa “Số chưa có điều kiện theo Điều 44a” thành “Số chưa có điều kiện theo Điều 44a (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng)”.
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa.

	41. 
	Cao Bằng
	Đối với Phụ lục “Quy định trách nhiệm thực thiện biểu mẫu”: Cần quy định 12 kỳ báo cáo Chi cục và Cục THADS thực hiện tổng hợp thêm 02 Biểu 01/TK-THA và 02/TK-THA trong đó phản án số liệu án dân sự trong hình sự (tội phạm chức vụ và các tội XPTrTQLKT). Như vậy, số liệu báo cáo thống kê hàng tháng sẽ đảm bảo được tính khách quan, thống nhất; đồng thời có thể lược bỏ được 01 đầu việc theo Công văn 937/TCTHADS-TKDLCN của Tổng cục THADS về việc báo cáo án kinh tế, tham nhũng.
	Không tiếp thu
	Đề nghị giữ nguyên vì chia theo đối tượng thực hiện.

	42. 
	Hồ Chí Minh
	Đề nghị bổ sung phần giải thích từ ngữ tại Điều 2 đối với nội dung “Việc chưa có điều kiện tổ chức thi hành án chuyển sổ theo dõi riêng”
	Tiếp thu 
	Đã bỏ khái niệm này

	43. 
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	Đối với Biểu mẫu 08/TK-THA:
- Đề nghị bổ sung thêm cột số liệu theo dõi kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại... và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại...
- Đề nghị xem xét thay đổi cột “Đơn trùng” thành “Đơn đủ điều kiện xử lý/Không đủ điều kiện xử lý” để phù hợp với quy định tại K2Đ6 Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 

- Đề nghị làm rõ số liệu tại Cột “Tổng số đơn tiếp nhận” và Cột “Số việc tiếp nhận” có bao gồm số liệu Đơn tiếp nhận trực tiếp qua việc tiếp công dân  theo dõi tại Biểu mẫu số 09/TK-THA không. Nếu có, đề nghị bổ sung tại “Mục 5.2.1. Theo cột” tại Giải thích Biểu mẫu số 08/TK-THA cho phù hợp
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa biểu mẫu và hướng dẫn biểu mẫu thống kê.

	44. 
	Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Đề xuất thêm biểu mẫu 
	Tiếp thu 
	Đã chỉnh sửa biểu mẫu và hướng dẫn biểu mẫu thống kê

	45. 
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	

	47. 
	
	GÓP Ý PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN
	
	

	48. 
	Thanh tra Bộ Tư pháp
	Tại Mục 2 Giải thích biểu mẫu 09/TK-THA: đề nghị xem xét sửa đổi việc giải thích thuật ngữ “Việc tiếp công dân” phù hợp hơn vì thực tế, có trường hợp công dân đến trụ sở cơ quan THADS để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, đấu giá tài sản...thì vẫn phải thực hiện việc tiếp công dân và theo dõi tại Sổ tiếp công dân theo quy định
	Không tiếp thu
	Đối với lĩnh vực THADS, đã bao gồm các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc xử lý tài sản, trong đó có tài sản là quyền sử dụng đất và liên quan đến quá trình đấu giá tài sản THA. Đối với những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, đấu giá tài sản... nhưng không liên quan đến việc tổ chức THADS thì cơ quan THADS hướng dẫn công dân liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền liên quan để được xem xét, giải quyết theo quy định.

	49. 
	Lai Châu, Lạng Sơn, Bình Định, Hưng Yên, Hòa Bình, Hải Phòng, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Sơn La, Bà Rịa-Vũng tàu, Bắc Giang, Bình Dương, Đà Nẵng, Huế
	“Việc trường hợp khác”, có hai nội dung giải thích tại Biểu 01 và Biểu 02, Biểu 04...; Cột 13 và Cột 18 Biểu 01... đề nghị tổ soạn thảo xem lại cho thống nhất, phù hợp.
	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa thống nhất.

	50. 
	Quảng Trị
	Tại mục 2 phần Giải thích biểu mẫu số 01/TK-THA: Tất cả việc đang trong thời gian tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo và số việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp khác) xếp vào mục riêng, không nên đưa vào mục có điều kiện thi hành, do các việc này hiện tại chưa thể thi hành mà không phải do lỗi của Chấp hành viên
	Tiếp thu 1 phần 
	Riêng chờ ý kiến cơ quan có thẩm quyền đề nghị giữ nguyên, vì cơ quan THADS có trách nhiệm phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thi hành án

	51. 
	
	
	
	

	52. 
	Quảng Ngãi, Đà Nẵng
	Dự thảo Thông tư mới đã xác định Số việc/tiền chưa có điều kiện thi hành tại Giải thích biểu mẫu số 15/TK-THA đối với kết quả thi hành các khoản thu cho tổ chức tín dụng tính bằng việc, bằng tiền rất rõ ràng; tuy nhiên, tiêu chí Việc/tiền chưa có điều kiện thi hành chưa được diễn giải cụ thể tại Giải thích biểu mẫu số 01/TK-THA, 02/TK-THA, 04/TK-THA, 05/TK-THA. Vì vậy, đề nghị Tổng cục THADS xem xét đưa phần giải thích đối với Việc/tiền chưa có điều kiện thi hành vào giải thích biểu mẫu tương ứng để thuận tiện cho việc thống kê đối với tiêu chí này.
	Tiếp thu
	Đã đưa ra khỏi Thông tư biểu mẫu số 15/TK-THA


	53. 
	Lai Châu
	Phần giải thích biểu mẫu số 01/TK-THA: Tổng số bản án, quyết định đã nhận đề nghị giải thích, hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp: Cơ quan Thi hành án dân sự tiếp nhận và tổ chức thi hành án do nhận ủy thác một phần. Bản án, quyết định tuyên thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo định kỳ, thời hạn khác nhau mà đương sự có yêu cầu nhiều lần trong năm hoặc đã tổ chức thi hành thì có phải thống kê lại bản án quyết định không.
	Không tiếp thu
	Vì hiện tại Đã có quy định tiếp nhận bản án, quyết định, do đó tại Biểu mẫu số 01/TK-THA: chỉ thống kê số bản án, quyết định phát sinh trong kỳ báo cáo.

	54. 
	Hồ Chí Minh
	Tại phần giải thích Biểu mẫu số 01/TK-THA “Tổng số bản án, quyết định đã nhận là số bản án, quyết định cơ quan THADS nhận trong kỳ, bao gồm bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, ...”, đề nghị bổ sung thêm “Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản







	Tiếp thu







	Bổ sung vào giải thích từ ngữ tại biểu mẫu số 01/TK-THA.




	55. 
	Sơn La
	Tại biểu mẫu số 02/TK-THA: đề nghị bổ sung giải thích về tiêu chí “Tiền thi hành xong” và “tiền có điều kiện thi hành”.

	Tiếp thu

	Đã có giải thích tại Biểu số 02/TK-THA, Biểu số 03/TK-THA, Biểu số 05/TK-THA

	56. 
	Hải Phòng, Tây Ninh
	- Đối với biểu mẫu số 07/TK-THA thống kê kết quả cưỡng chế phụ lục giải thích biểu mẫu chưa giải thích rõ chỉ tiêu “Tổng số việc đã ra quyết định cưỡng chế” là số quyết định đã ban hành trong kỳ hay bao gồm cả các quyết định từ năm trước chuyển sang (do chưa tổ chức cưỡng chế). Hiện nay, cơ quan Thi hành án thành phố có rất nhiều các quyết định từ năm cũ chuyển sang chưa thực hiện cưỡng chế và chưa có quy định hướng dẫn thống kê như thế nào.
- Trường hợp cơ quan THADS chỉ mới ban hành quyết định cưỡng chế và chưa tổ chức thực hiện việc cưỡng chế nên việc xác định vụ việc có huy động lực lượng hay không huy động lực lượng là rất khó. Dự thảo Thông tư quy định khi thống kê thì phải xác định có huy động lực lượng hoặc không huy động lực lượng, là chưa bảo đảm được tính chính xác. 














	Tiếp thu









	Tổng số việc đã ra QĐ cưỡng chế tính trong kỳ báo cáo. Năm cũ mà chưa thực hiện cưỡng chế thì đã tính vào cột chưa tổ chức cưỡng chế của Biểu thống kê năm trước.
Phần xác định huy động hay không huy động lực lượng căn cứ vào việc xây dựng kế hoạch cưỡng chế. Theo K1 Điều 72 Luật THADS thì trong trường hợp cưỡng chế cần huy động lực lượng phải bắt buộc xây dựng Kế hoạch cưỡng chế. Trên thực tế thường chỉ những biện pháp cưỡng chế tại K1, K2 Điều 71 (khấu trừ tiền trong tài khoản; trừ vào thu nhập) là thường không phải huy động lực lượng. Còn các biện pháp cưỡng chế khác thường phải dự liệu xây dựng Kế hoạch cưỡng chế huy động lực lương do đương sự thường có tâm lý chống đối.



	57. 
	Cao Bằng
	Đối với phần giải thích Biểu số 14: Về số chưa có điều kiện thi hành tại biểu này cần giải thích rõ có bao gồm số chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng hay không.









	Tiếp thu




	Đã chỉnh sửa trong dự thảo.

	58. 
	Đồng Tháp
	Tại phần mục 2 của giải thích biểu mẫu số 14 có đoạn: “số chưa có điều kiện thi hành (Cột 11): số việc thi hành án dân sự ….. đương sự có khả năng, điều kiện để thi hành án” điều chỉnh thành “số chưa có điều kiện thi hành (Cột 11): số việc thi hành án dân sự ….. đương sự chưa có khả năng, điều kiện để thi hành án”.


	Tiếp thu
	Đã chỉnh sửa trong dự thảo.

	59. 
	Hồ Chí Minh
	Tại phần giải thích Biểu mẫu số 15/TK-THA, Mục 1. Nội dung “Phản ánh kết quả thi hành án về việc/về tiền cho tổ chức tín dụng ngân hàng của Hệ thống THADS”, đề nghị bổ sung đối với các loại bản án cụ thể nào vì hiện nay, đối với loại án kinh tế, tham nhũng có thu cho tổ chức tín dụng nêu đã thống kê vào loại kinh tế, tham nhũng thì sẽ không thực hiện thống kê vào án tín dụng. Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung Mục 2. Giải thích từ ngữ về số chưa có điều kiện thi hành nội dung: có tài sản là động sản như xe ô tô, xe mô tô, tàu, xuồng, bè,... cơ quan THADS đã thực hiện xác minh theo quy định nhưng không tìm thấy, người được thi hành án không cung cấp được hiện nay phương tiện hiện đang ở đâu, do ai quản lý





	Tiếp thu

	Đã đưa biểu mẫu này ra khỏi dự thảo Thông tư sau khi tiếp thu ý kiến của các Cục THADS địa phương.



	60. 
	Hải Phòng
	Tại phụ lục giải thích biểu mẫu 15/TK-THA thống kê kết quả thi hành các khoản thu cho tổ chức tín dụng tính bằng việc, bằng tiền trong THADS có giải thích “Số có điều kiện ” bao gồm việc thi hành xong, việc đình chỉ thi hành án, việc đang thi hành, việc hoãn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Luật THADS và việc thuộc diện trường hợp khác.

Tuy nhiên, tại phụ lục giải thích biểu mẫu số 01/TK-THA thống kê kết quả thi hánh án tính bằng việc có giải thích “Việc có điều kiện thi hành ” gồm việc thi hành xong, việc đình chỉ thi hành án, việc đang thi hành và việc thuộc diện trường hợp khác. Như vậy, so với biểu mẫu số 15/TK-THA thì biểu mẫu số 01/TK-THA không thống kê trường hợp việc hoãn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Luật THADS vào có điều kiện thi hành án. Như vậy, sẽ dẫn đến trường hợp số có điều kiện của án ngân hàng có thể lớn hơn số có điều kiện của tổng các loại án. Vì vậy, chưa đảm bảo tính logic trong thống kê.
	Tiếp thu
	Đã đưa biểu mẫu này ra khỏi dự thảo Thông tư sau khi tiếp thu ý kiến của các Cục THADS địa phương.

	61. 
	
	



	


	


	62. 
	
	
	
	

	63. 
	
	NỘI DUNG KHÁC
	
	

	64. 
	Phú Thọ
	Bổ sung thêm quy định vào nội dung đối với việc, tiền “Trường hợp khách quan” như sau: Việc “Trường hợp khách quan” là việc thi hành án đang trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án, đã đưa ra bán đấu giá, giảm giá lần thứ  hai (02) trở lên nhưng không thành; Tiền “Trường hợp khách quan” là số tiền của việc thi hành án đang trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án, đã đưa ra bán đấu giá, giảm giá lần thứ hai (02) trở lên nhưng không thành;
Do mục giải thích biểu mẫu đối với số việc, số tiền của 04 mục: “Trường hợp khác”; “Tạm dừng THA để giải quyết khiếu nại, tố cáo”; “Trong thời hạn tự nguyện thi hành án”; “Trở ngại khách quan (bão, lũ, dịch, bệnh)” có những nội dung tương đồng và bị trùng lặp tại dự thảo Thông tư. Vì vậy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ góp ý gộp 04 mục này thành một một mục, đặt tên mục này có tính bao quát, tổng hợp của 04 mục nêu trên là “Trường hợp khách quan” và được giải thích đối với mục này như sau:

- Việc “Trường hợp khách quan” là việc đang trong thời gian tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật THADS; việc đang trong thời gian tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Điều 145, 146, 157 Luật THADS, việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; việc mà Chấp hành viên không thể tiến hành các thủ tục thi hành án do sự kiện khách quan khác như: bão, lũ, dịch, bệnh… không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép theo quy định của pháp luật

- Tiền “Trường hợp khách quan” là số tiền của việc đang trong thời gian tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật THADS; số tiền của việc đang trong thời gian tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Điều 145, 146, 157 Luật THADS, số tiền của việc đang trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; số tiền của việc mà Chấp hành viên không thể tiến hành các thủ tục thi hành án do sự kiện khách quan khác như: bão, lũ, dịch, bệnh… không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép theo quy định của pháp luật


	Tiếp thu 1 phần
	Tiếp thu một phần, riêng đang tổ chức đấu giá là hoạt động nằm trong quá trình tổ chức thi hành án nên giữ nguyên.

	65. 
	
	
	
	

	66. 
	Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Nam, Hồ Chí Minh, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Trị, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái
	Đề nghị xây dựng Phần mềm thống kê ngay sau khi Thông tư mới có hiệu lực; Hợp nhất giữa biểu mẫu Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự với biểu mẫu trong Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án để tạo điều kiện thuận lợi trong việc báo cáo số liệu của ngành đảm bảo chính xác, kịp thời...trong đó phần mềm phải có thuật toán đảm bảo trích xuất được các tiêu chí như: Danh sách án: Thi hành xong, đình chỉ thi hành án, ủy thác, án chưa có điều kiện thi hành, án hoãn, án tạm đình chỉ 
	Tiếp thu
	Tổng cục đã xây dựng Công văn yêu cầu các Cục THADS báo cáo rà soát, tổng kết, đề xuất nhu cầu để nâng cấp sau khi Thông tư được ban hành.



	67. 
	Hà Giang
	Thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng thống kê, nghiệp vụ THADS để nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của công chức các cơ quan THADS về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác báo cáo thống kê THADS.




	Tiếp thu
	Tổng cục THADS đã đưa nội dung tập huấn vào kế hoạch tập huấn năm 2023.


	68. 
	Hồ Chí Minh
	Hiện nay, cơ quan THADS chỉ thực hiện báo cáo thống kê đối với những việc phá sản đã có Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản (Quyết định tuyên bố phá sản), còn đối với những Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án khi Tòa án chuyển giao, cơ quan THADS vẫn chưa có một chế độ báo cáo thống kê cụ thể, do đó đề nghị xây dựng một biểu mẫu báo cáo án Phá sản.
	Tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu
	Tiếp tục nghiên cứu. 

	69. 
	Hồ Chí Minh
	Đối với những việc chuyển sổ theo dõi riêng, hiện nay chỉ thực hiện báo cáo số việc và tiền, chưa có một biểu mẫu theo dõi đầy đủ, cụ thể, vì vậy, đề nghị xây dựng một biểu mẫu chung thống nhất trong toàn ngành để các đơn vị có thể kiểm soát chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo tính chính xác, khách quan số liệu cho loại việc này.
	Không tiếp thu
	Đề nghị giữ nguyên, Tổng cục sẽ hướng dẫn phù hợp với các yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn để đảm bảo tính linh hoạt.

	70. 
	Hồ Chí Minh
	Về các biểu mẫu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan THADS đang thực hiện việc báo cáo, thống kê số liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong THADS theo 15 biểu mẫu của 03 Thông tư, gồm: Thông tư 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 (02 biểu mẫu); Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNNPTNT ngày 05/4/2018 (03 biểu mẫu); Thông tư số 02/2021/TT- TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính Phủ (10 biểu mẫu), các biểu mẫu với các tiêu chí, kỳ báo cáo khác nhau nên gây khó khăn cho công tác tổng hợp, theo dõi, đối chiếu số liệu và báo cáo. Do đó, để thuận tiện cho việc thống kê, báo cáo, đề nghị tích hợp đồng nhất các biểu mẫu về tiếp tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS.
	Tiếp thu
	Đối với biểu mẫu này, đơn vị chuyên môn của Tổng cục đã tiếp thu, chỉnh sửa, thống nhất nội dung để giảm thiểu báo cáo của các Cục THADS địa phương.

	71. 
	Hòa Bình, Nam Định, Thái Nguyên
	Luật THADS sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2022 quy định về ủy thác xử lý tài sản. Đối với việc ủy thác xử lý tài sản thi hành án thì cơ quan ủy thác xử lý tài sản có thể thực hiện ủy thác đến nhiều địa phương khác nhau (nhiều địa phương có tài sản) và có thể tiếp tục thi hành xử lý tài sản tại địa phương mình. Vậy, phần việc và tiền thống kê thì cơ quan ủy thác xử lý tài sản hay cơ quan nhận ủy thác xử lý tài sản theo dõi, thông kê. Đề nghị cấp có thẩm quyền xây dựng phần mềm thống kê THADS đồng bộ, hiệu quả, dễ dàng sử dụng và thống nhất giữa các cơ quan THADS.
	Tiếp thu
	Tổng cục đã xây dựng Công văn yêu cầu các Cục THADS báo cáo rà soát, tổng kết, đề xuất nhu cầu để nâng cấp Phần mềm sau khi Thông tư được ban hành.

	72. 
	Long An
	Cần thống nhất các biểu mẫu giữa Phần mềm và Thông tư báo cáo nhằm tiến tới chỉ sử dụng duy nhất một công cụ báo cáo, thống kê để nâng cao hiệu quả công việc tránh lãng phí thời gian, công sức của công chức vào việc báo cáo như hiện nay






	Tiếp thu
	Tổng cục đã xây dựng Công văn yêu cầu các Cục THADS báo cáo rà soát, tổng kết, đề xuất nhu cầu để nâng cấp Phần mềm sau khi Thông tư được ban hành.
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Những đơn vị nhất trí với Dự thảo Thông tư: Cao Đẳng Luật Miền nam, Cục con nuôi, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Cục hộ tịch - quốc tịch và Cục THADS các tỉnh: Vĩnh Phúc, Trà Vinh, Tiền Giang, Sóc Trăng, Quảng Bình, Ninh Thuận, Kon Tum, Khánh Hòa, Hậu Giang, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Đắk Lắk, Cà Mau, Bình Phước, Bến Tre, Bạc Liêu, Bắc Kạn, An Giang.
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số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề – số thi hành xong trong số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm trước liền kề 
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